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Cymbidium ensifolium (Linneaus) Swartz 1799 

 

  

 Cymbidium ensifolium là một giống lan kiếm nhỏ thường mọc ở các nước Á châu như: 

Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Hoa, Miến Điện và Việt Nam.  

 Người Trung Joa gọi là (Jian Lan 建兰) “Yi Lian” hay “Ji si lan”, người Việt chúng ta 

gọi là lan Thanh Ngọc, Bạch Ngọc, Tứ Thời hay Tố Tâm tùy theo sắc hoa.  

 Người Trung Hoa đã biết đến cây lan 

Cymbidium ensifolium từ 500 năm trước Tây 

lịch, đức Khổng Tử đã gọi là Vương Giả Chi 

Hương và họ đã vẽ loài lan này trong các 

bức cổ họa cả ngàn năm về trước.  Họ cũng 

biết cách nuôi lan và lập ra những trại nuôi 

trồng từ đời nhà Đường 618-907. 

 Theo các khoa học gia Âu Mỹ, cây 

lan này là một trong 5 giống thuộc chi 

Cymbidium Jensoa gồm: Cym. ensifolium, 

Cym. farberi, Cym. goeringii, Cym. kanran 

và Cym. sinense.  

 Cymbidium ensifolium thường mọc ở bên giòng 

nước chẩy hoặc nơi ẩm ướt thuộc các cao độ khoảng từ  

330-1970 thước.  Mỗi thân có 3-4 lá dài 40-50 phân, ngang 

rộng 2-3 phân.  Dò hoa cao chừng 30 phân, hoa từ 2-9 

chiếc to khoảng 6.5 phân nở vào cuối mùa Hạ, đầu mùa 

Thu với hương thơm tuyệt hảo và nếu cây khỏe mạnh sẽ có 

nhiều dò hoa.  Nhưng tiếc rằng giống lan này hoa chỉ bền 

chừng 2-3 tuần lễ.  

Giống lan này có 

khoảng chừng trên 

30 biệt dạng khác 

nhau về hoa và lá 

mà các khoa học 

gia chưa xác định 

được rõ ràng. 

 Người Nhật 

bản và Hàn quốc 

cũng có những 

giống lan này và 

cũng có tên riêng biệt theo ngôn ngữ của họ. 

  Do đó việc đặt tên khoa học theo tiêu chuẩn quốc 

tế khó lòng thực hiện. 
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 Theo cuốn TỨ QUÝ LAN TUYỂN TẬP, của Trung Hoa Dân Quốc Tứ Quý Lan Hiệp 

Hội, viết bằng chữ Hán do Ngô Lâm Nguyên soạn, sách này dầy 225 trang khở 15x 20 phân gồm 

75 trang với hình ảnh của hoa và 36 trang với hình ảnh của cây và lá, hầu hết thuộc giống 

Cymbidium ensifolium với nhiều biệt dạng (varieties).  Trong số này lại có nhiểu bông hoa dị 

dạng (peloric) với 3 hay 5 lưỡi.  

 Những biệt dạng này, người Trung hoa đã đặt tên nhưng phần lớn lại theo ngẫu hứng hơn 

là căn cứ vào mầu sắc, hình dáng của hoa, lá.  Chúng tôi xin đưa ra một vài hình ảnh và tên gọi 

như sau: 
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 Thông thường người ta đặt tên hoa theo 

mầu sắc, hình dáng, hương thơm của hoa, hay đia 

danh hoặc vinh danh một nhân vật nào đó.   
 Những cây lan trong sách này đa số là 

những cây lai giống giữa những biệt dạng 

(varieties) của cây Cym. ensifolium do đó mỗi cây 

có một đôi chút khác nhau.  

 Tên gọi trong sách này chẳng biết do ai 

đặt ra nhưng phần lớn đặt theo ngẫu hứng cho nên 

so sánh giữa hình ảnh và tên gọi những cây lan kể 

trên chẳng có một chút liên quan nên không đem 

lại cho người thưởng ngoạn một chút ấn tượng 

nào cả.  Ngoại trừ những cây dị dang 3 lưỡi hay 5 

lưỡi như: Phi Long Thất Sắc, Phục Hưng Kỳ rõ 

rệt, còn các cây Đoản Tân Chủng hay Kiêu Hạc 

cũng chẳng khác gì nhau.  

 Người ta đã thi vị hóa một cách hơi quá 

đáng hay muốn làm cho cây hoa của mình đặc 

biệt cho nên đã đặt một cái tên thực đẹp, thực xa lạ.  Chẳng hạn như những tên như: 

 Tứ quý kỳ hoa, nhưng mầu sắc hay hình dáng của hoa cũng thông thường, lá cây cũng 

chẳng có gì chẳng có gì là lạ, là đặc biệt, đáng gọi là Kỳ hoa cả.  
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 Còn 3 cây Thiên hà, Địa hà, Nhân Hà hoa trông cũng chẳng mấy khác nhau: 

 
Về lá cây, ngoại trừ cây lan Kỳ Diệp có vẻ khác lạ, không biết có phải do thiên nhiên tạo ra hay 

do một nghệ nhân nào đó uốn nắn.  
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 Các tên khác như: Mỹ thuyền, Tiểu kỳ lân, Tứ quý Đoản Hóa v.v... chỉ là dạng lá xanh 

với thế lá khác nhau.  Phương vĩ, Hồng mẫu đơn, Thiên Cẩm Hương, Kim tơ Mã Vỹ là những 

cây có lá sọc và cây Phùng Lai Chi Hoa người mới chơi lan có thể tưởng lầm là cây bị nhiễm 

Virus. 
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  Dù sao hình ảnh, tên gọi của bông hoa hay thân lá của những cây lan này cũng nới rộng 

tầm nhìn và cho chúng ta hiểu biết thêm về  những giống hoa khác lạ. 

 Cuối cùng xin thành thực cám ơn ông bà Lâm Thu Hoa, Garden Grove, California, đã 

phỏng dịch và giúp chúng tôi phiên âm những từ ngữ trong cuốn sách này sang tiếng Việt. 

 

 

             Placentia 9-2008 

             Bùi Xuân Đáng 


